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DANH MỤC BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC
 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

1. Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 
a) Biểu mẫu lập dự toán NSNN năm 2022:
- Cục thuế: Tổng hợp báo cáo theo Biểu số 1,2,3,4 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp báo cáo theo Biểu số 23, 24, 25, 26, 27 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) tổng  hợp báo cáo theo  các  biểu mẫu như sau:
(1) Biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
- Biểu số: 05, 06 (áp dụng cho tất cả cơ quan, đơn vị)
- Biểu số: 07 (áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu phí, lệ phí)
- Biểu số: 08 (áp dụng đối với các đơn vị sử dụng dự án vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài)
- Biểu số: 09 (áp dụng đối với đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại)
- Biểu số: 11.1, 11.2 (áp dụng đối với cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn chương trình MTQG, CTMT)
- Biểu số:  12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 15.2 (áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ theo các Nghị định của Chính phủ)
- Biểu số: 13.1 (áp dụng đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề).
- Biểu số: 13.2 (áp dụng đối với Sở Y tế)
- Biểu số: 13.3, (áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ)
- Biểu số: 13.4, 13.6 (áp dụng đối với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch)
- Biểu số: 13.7 (áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường)
- Biểu số: 13.8, 13.9 (áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế)
- Biểu số: 13.10 (áp dụng đối với Ban Dân tộc, Sở Lao động -TBXH)
- Biểu số: 13.11, 13.12 (áp dụng đối với Sở Lao động -TBXH)
- Biểu số: 14, 15.1 (áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể).
- Biểu số: 18 (áp dụng đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách)
(2) Biểu mẫu bổ sung:
- Biểu số 01 ( đơn vị sử dụng dự án vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại);
- Biểu số 02a, Biểu số 02b, Biểu số 02c, Biểu số 02d (tất cả cơ quan, đơn vị).
- Biểu số 03 (cơ quan, đơn vị thực hiện các chính sách an sinh xã hội) .
- Biểu số 04, biểu số 05: dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất (Sở Tài nguyên và Môi trường).
b) Biểu mẫu lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024:
- Cục thuế: Báo cáo theo mẫu số 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.
- Sở Kế hoạch và đầu tư: Báo cáo theo mẫu số 01, 14, 15 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (đơn vị dự toán cấp I): Tổng hợp lập kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư theo các Biểu mẫu số 16, 17, 18, 19 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.
2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố: 
a) Biểu mẫu lập dự toán NSNN năm 2022:
- Tổng hợp lập dự toán NSĐP năm 2022, báo cáo Sở Tài chính theo các biểu mẫu số: 15.1; 15.2; 18; 28; 29.2; 31; 32; 33; 35 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.
- Biểu mẫu bổ sung: Biểu số 02a, Biểu số 02b, Biểu số 02c, Biểu số 02d,  Biểu số 03.
b) Biểu mẫu lập kế hoạch tài chính- NSNN 03 năm 2022-2024:
Tổng hợp lập kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, báo cáo Sở Tài chính theo các Biểu mẫu số 02, 03, 04, 06 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.





